
TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số CCCD Quê quán Địa chỉ thường trú

thời gian 

đi TNXP
Đơn vị Giấy tờ làm căn cứ số năm số tháng

Ghi 

chú

1

Trần Thị Thanh 30/8/1948 042148008045

xã Tân Mỹ 

Hà, huyện 

Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố 2, thị trấn 

Tây Sơn - Hương Sơn - 

Hà Tĩnh

18/6/1965 

đến 

04/1969

C201 

BT7C17 đội 

23BT14 thuộc 

Ban xây dựng 

67 Trung Lào, 

đường 20.

Quyết định hưởng lương 

hưu
3 10

2

Nguyễn Thị Phấn 01/01/1952 038152007169

xã Thọ Bình, 

huyện Triệu 

Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

Tổ dân phố 2, thị trấn 

Tây Sơn - Hương Sơn - 

Hà Tĩnh

15/02/1972 

đến 

15/6/1975

2932-N293-

P31, tỉnh 

Quảng |Bình

Quyết định hưởng lương 

hưu
3 4

3

Trần Thị Xuân 27/10/1945 042145002666

xã Lâm 

Trung Thủy, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tổ dân phố 2, thị trấn 

Tây Sơn - Hương Sơn - 

Hà Tĩnh

09/9/1968 

đến tháng 

12/1971

N53-C534-

P18 đường 

21, cây số 33, 

tỉnh Quảng 

Quyết định hưởng lương 

hưu
3 3

4

Nguyễn Thị Việt 19/10/1952 042152009612

Lưu Vĩnh 

Sơn, Thạch 

Hà, Hà Tĩnh.

Tổ dân phố 2, thị trấn 

Tây Sơn - Hương Sơn - 

Hà Tĩnh

4/1972 đến 

5/1975

N53-C537 - 

P18. Đường 

21 Thạch Hà - 

Hà Tĩnh.

Quyết định hưởng lương 

hưu
3 1

(Kèm theo Thông báo  số       /TB-UBND ngày      / 4 /2025 của UBND thị trấn Tây Sơn)
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